
STT NGÀY SINH NƠI SINH GIỚI TÍNH GHI CHÚ

1 Trần Văn An 08/01/2003 Tây Ninh Nam

2 Lê Thị Lan Anh 26/07/2006 Nghệ An Nữ

3 Lê Thị Mỹ Anh 24/04/1994 Thừa Thiên - Huế Nữ

4 Ngô Hồng Ngọc Anh 26/05/1997 Tiền Giang Nữ

5 Trần Thanh Cang 10/08/1990 Đồng Tháp Nam

6 Võ Thị Xuân Chi 06/03/1987 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

7 Huỳnh Thị Kim Cương 23/08/1984 Tiền Giang Nữ

8 Trần Thị Diễm 26/06/1985 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

9 Lê Thúy Diệu 08/09/2006 Nghệ An Nữ

10 Trần Văn Đức 02/01/1965 Tp. Hồ Chí Minh Nam

11 Nghiêm Bảo Duy 30/08/1991 An Giang Nam

12 Nguyễn Thị Hằng 11/06/1986 Phú Thọ Nữ

13 Nguyễn Xuân Hằng 05/11/1994 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

14 Võ Thị Kim Hằng 25/02/1994 Tiền Giang Nữ

15 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 28/08/1989 Đồng Nai Nữ
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16 Trần Tấn Hào 08/04/2000 Sóc Trăng Nam

17 Lê Thị Thu Hiền 17/09/1986 Đồng Nai Nữ

18 Nguyễn Thị Hiệp 10/10/1991 Thanh Hóa Nữ

19 Lê Thị Tuyết Hoa 08/05/1997 Long An Nữ

20 Lê Thái Hòa 22/02/1996 Đắk Lắk Nam

21 Trần Thị Thu Hoài 26/07/1993 Nghệ An Nữ

22 Đặng Thị Huyền 29/10/1995 Đồng Nai Nữ

23 Nguyễn Thị Huỳnh 29/06/1991 An Giang Nữ

24 Bùi Thiện Khánh 14/07/1994 Bến Tre Nam

25 Nguyễn Nhật Khánh 08/06/1981 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam

26 Đinh Thị Thiên Kim 23/05/1994 Long An Nữ

27 Nguyễn Trường Kỳ 14/04/2001 Bình Định Nam

28 Quí Công Huyền Tôn Nữ 
Cúc Lam 31/05/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

29 Hồ Vĩnh Long 27/10/1993 Tây Ninh Nam

30 Phạm Tiểu Mai 28/08/1993 Nam Định Nữ

31 Lê Thị Hồng Mai 18/05/1983 Ninh Thuận Nữ

32 Lê Thị Tuyết Mai 11/06/1995 Long An Nữ
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33 Trần Thụy Kim Ngân 10/12/1989 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

34 Nguyễn Thị Bích Ngọc 27/12/1997 Đồng Nai Nữ

35 Nguyễn Thảo Nguyên 03/10/1992 Quảng Nam Nữ

36 Cao Thụy Minh Nguyệt 23/11/1989 Tiền Giang Nữ

37 Nguyễn Lê Ngọc Nhi 07/12/1991 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

38 Trần Thị Hoàng Yến Nhi 01/12/1990 Bến Tre Nữ Ảnh sai kích thước, 
bổ sung 1 ảnh 3x4

39 Nguyễn Thị Huỳnh Như 01/10/2002 Tây Ninh Nữ

40 Tạ Tiến Phát 29/06/1993 Tây Ninh Nam

41 Đỗ Trọng Phú 15/08/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nam

42 Trần Phúc 11/04/1995 Bình Dương Nam

43 Trần Đức Phúc 09/10/1972 Bến Tre Nữ

44 Thới Hợp Phương 20/12/1996 Đắk Nông Nữ

45 Bùi Trúc Phương 11/05/2002 Đồng Tháp Nữ

46 Phạm Thị Phượng 03/08/1979 Quảng Bình Nữ

47 Nguyễn Thanh Tú Quyên 15/10/2006 Đồng Tháp Nữ

48 Quách Nguyễn Lệ Quyên 12/04/1978 Bình Định Nữ

49 Vũ Thị Quyên 02/12/1990 Nam Định Nữ

50 Đỗ Như Quỳnh 15/10/2006 An Giang Nữ
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51 Nguyễn Thị Tâm 09/04/1989 Phú Thọ Nữ

52 Dương Tấn Thanh 20/09/1976 Bình Thuận Nam
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53 Lâm Thành 29/04/1996 Tp. Hồ Chí Minh Nam

54 Bùi Thị Thảo 13/09/1982 Nam Định Nữ

55 Hoàng Thị Thảo 10/09/1990 Lạng Sơn Nữ

56 Ka Thê 25/12/1995 Lâm Đồng Nữ

57 Nguyễn Văn Thọ 15/12/1992 Bến Tre Nam

58 Phạm Thị Thu 19/07/1980 Ninh Bình Nữ

59 Đỗ Ngọc Thực 28/12/2000 Hà Nội Nam

60 Lê Thị Thương 10/12/1998 Nghệ An Nữ

61 Lê Thị Thương 10/07/1998 Hà Tĩnh Nữ

62 Phạm Thị Thanh Thủy 23/09/1993 Long An Nữ

63 Bùi Minh Tiến 04/03/1988 Tây Ninh Nam

64 Trương Thị Ngọc Trầm 10/01/2000 Long An Nữ

65 Đỗ Quế Trân 22/11/2001 Huế Nữ

66 Phạm Phan Đoan Trang 27/08/1997 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

67 Nguyễn Thị Thanh Trúc 05/09/1982 Đồng Tháp Nữ Bổ sung ảnh 3x4

68 Đàm Ngọc Cẩm Tú 07/01/1992 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

69 Võ Kim Vàng 16/04/1996 Cà Mau Nữ

70 Lưu Ngọc Khánh Vy 05/11/2006 Tây Ninh Nữ

Page 5 of 6



STT NGÀY SINH NƠI SINH GIỚI TÍNH GHI CHÚHỌ VÀ TÊN 

71 Lưu Ngọc Tường Vy 05/11/2006 Tây Ninh Nữ

72 Trần Thị Hoàng Thúy Vy 02/09/2003 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

73 Nguyễn Thị Thanh Xuân 10/09/2006 Tp. Hồ Chí Minh Nữ

74 Lê Ngọc Xuân 19/06/1988 Đồng Nai Nữ

75 Nguyễn Thị Yến 07/03/1995 Hà Nam Nữ
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